
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /YTĐL-HCTH 

V/v mời báo giá thẩm định giá tài 

sản cố định, công cụ dụng cụ hỏng, 

không sử dụng được đề nghị thanh 

lý tại Trung tâm Y tế Đăk Glei  

 

        Đăk Pék, ngày 17 tháng 6 năm 2026  

 

 

Kính gửi: Các cơ sở thẩm định giá trong và ngoài tỉnh. 

 

Trung tâm Y tế Đăk Glei kính mời các cơ sở thẩm định giá tài sản cố 

định, công cụ, dụng cụ hỏng, không sử dụng được đề nghị thanh lý như sau: 

1. Danh mục đề nghị thẩm định giá bao gồm 

- Danh mục Tài sản cố định dưới 500 triệu/đơn vị tài sản đề nghị thẩm 

định giá thanh lý (Phụ lục 1). 

- Danh mục Công cụ dụng cụ dưới 10 triệu/đơn vị đề nghị thẩm định 

giá thanh lý (Phụ lục 2). 

2. Một số lưu ý khi báo giá 

- Báo giá (bản giấy) phải ghi rõ ngày báo giá; phải được ký, ghi rõ họ 

và tên, đóng dấu xác nhận của cơ sở; gửi về Trung tâm Y tế Đăk Glei trước 

ngày 24/6/2026. 

- Giá hàng hóa đã bao gồm thuế V.A.T và các loại phí có liên quan 

khác (nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: Ít nhất 30 ngày. 

Báo giá gửi về Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Y tế Đăk 

Glei (số 635, đường Hùng Vương, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi). 

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của các cơ sở./. 
                 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế;  

- Website Trung tâm Y tế;  

- Lưu: VT, HC-TH.  

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 



            
  

Phụ lục 01 
                

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DƯỚI 500 TRIỆU/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN  

HỎNG, ĐỀ NGHỊ THANH LÝ 
(kèm theo Công văn số     /YTĐL-HCTH ngày 17/6/2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei) 

          

  

 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên tài sản cố định 
Mã số 

TSCĐ 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng  

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

I 
Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc – Răng hàm mặt – Mắt – 

Tai mũi họng 
    

1 Máy làm ấm trẻ sơ sinh TS0015 2018 1       

2 Máy chà sàn liên hợp 3 chức năng BA 531ST TS000134 2016 1       

II Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Kiểm soát nhiễm khuẩn       

1 
Máy huyết học 18TS NIHON KOHDEN 

6400K 
TS00018 2012 1       

2 Máy tính để bàn HP TS000130 2016 1       

3 Nồi hấp NIHOPHAWA-AS20   2016 1       

4 Máy ly tâm HITACHI CENTRIFUGE TS000066 2009 1       

5 
Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở Alcofind-

8000 
TS000166 2016 1       

6 Máy hủy kim tiêm Needle Destroyer   2010 1       

III Khoa Ngoại – Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản     

1 Máy soi cổ tử cung có hệ thống TV TS000055 2009 1       

2 Máy điều hòa  01 chiều 1.5HP  TS000159 2018 1       

3 Máy Monitoring MT-516 TS000056 2009 1       



3 

 

 

4 Máy Siêu Âm trắng đen TS000083 2010 1       

5 
Máy đo độ bão hòa Oxy loại để bàn (BPM- 

190) 
  2018 1       

6 Máy Monitoring Avalon FM20 TS000138 2017 1       

7 Máy sốc tim 2 phace TEC-5521K TS000093 2010 1       

IV Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm     

1 Bơm tiêm điện tự động TS000058 2009 1       

2 Bơm tiêm điện tự động TS000058 2009 1       

V Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng     

1 Máy siêu âm điều trị HS 501 TS000116 2013 1       

2 Máy săc thuốc 24 ống STĐY24A TS000140 2017 1       

3 Máy châm cứu bằng Lazes TS000112 2013 1       

4 Giường kéo giãn nắn cổ bằng inox TS000117 2013 1       
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              Phụ lục 02 
                

DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ DƯỚI 10 TRIỆU/01 ĐƠN VỊ  

HỎNG, ĐỀ NGHỊ THANH LÝ 

(kèm theo Công văn số     /YTĐL-HCTH ngày 17/6/2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei) 

            

  

 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên tài sản cố định 
Năm sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

thẩm định 
Thành tiền Ghi chú 

I Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng 

1 
Máy in HP Laserjet Pro 

M203DW (G3Q47A) 
2019 Cái 1       

2 Máy in Canon 3300 2015 Cái 3       

3 

Xe đẩy băng ca cấp cứu có 

nâng đầu và hạ chiều cao + 

nệm 

2017 Cái 1       

4 Đèn tia cực tím 2009 Cái 1       

5 Máy hút nhớt bơm tay 2010 Cái 1       

6 Đệm chống loét 2009 Cái 1       

7 Bộ tiểu phẫu 2017 Bộ 6       

8 Bộ thay băng, cắt chỉ 2017 Bộ 5       

9 Xe ép nước lau nhà 02 xô 2017 Cái 1       

10 
Cây lau nhà( Tháo lắp 

được tấm lau) 
2017 Cái 1       

11 Thảm lau nhà 2017 Cái 1       

12 Túi chườm nóng 2005 Cái 1       

13 Túi chườm lạnh 2005 Cái 1       
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14 Bốc thụt tháo 2010 Cái 1       

15 Bốc rửa dạ dày 2014 Cái 1       

16 Bóp bóp trẻ em 2010 Cái 3       

17 Bóp bóng người lớn 2017 Cái 2       

18 Bóp bóp trung 2010 Cái 1       

19 Đồng hồ ôxy 2024 Cái 8       

20 Cân 2018 Cái 1       

21 Kéo 2016 Cái 5       

22 Huyết áp người lớn 2017 Bộ 5       

23 Huyết áp người lớn 2023 Bộ 5       

24 Huyết áp người nhỏ 2017 Bộ 5       

II Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Kiểm soát nhiễm khuẩn     

1 
Tích điện UPS Santak 

2000VA  
2017 Cái 1        

2 
Tích điện Santak 2000VA/ 

1200W  
2019 Cái  1       

III Khoa Ngoại – Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản   

1 Máy cắt bột 2014 Cái 1       

2 Máy in Canon LBP 3300 2016 Cái 1       

3 Bộ dụng cụ nạo hút thai 2009 Bộ 1       
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4 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 2017 Bộ 4       

5 Đèn sưởi 2019 Cái 1       

6 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 2017 Bộ 4       

7 Chảo thu An Viên 2015 Cái 1       

8 Đầu thu an viên 2015 Cái 1       

9 Ti vi 2in Daling 2012 Cái 1       

10 Hộp đựng bông cồn 2010 Cái 2       

11 Giá Inox treo truyền dịch 2017 Cái 1       

12 
Máy đo huyết áp + ống 

nghe người lớn 
2017 Bộ 1       

13 Đồng hồ ôxy 2017 Cái 2       

IV Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm   

1 
Máy hút đạp chân( Máy 

hút nhớt chân không) 
2019 Cái 1       

2 
Máy đo huyết áp + ống 

nghe người nhỏ 
2019 Bộ 1       

3 
Máy đo huyết áp + ống 

nghe người lớn 
2019 Bộ 1       

V Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng   

1 Cầu thang đi bộ 2009 Cái 1       

2 Máy xoa bóp cá voi 2012 Cái 1       

3 Cân đứng 2018 Bộ 1       

4 
Máy đo huyết áp + ống 

nghe người lớn 
2017 Bộ 1       

5 Ghế xoay Hòa Phát 2019 Cái 2       

6 Đèn hồng ngoại 2010 Cái 2       
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